
Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thu Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tiếng Anh Tin học Hóa học Ngữ Văn Vật lí Toán
S2 Tiếng Anh Sinh học Lịch Sử Ngữ Văn Địa Lí Toán
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Ngữ Văn Công Nghệ Tin học Vật lí
C2 Hóa học Tiếng Anh GDCD Toán Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Vật lí Lịch Sử Tiếng Anh Ngữ Văn Hóa học
S2 Toán GDCD Tin học Sinh học Ngữ Văn Địa Lí
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công Nghệ Tiếng Anh Ngữ Văn Tiếng Anh Tin học
C2 Hóa học Toán Vật lí Địa Lí Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thảo Vi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Vật lí Tin học Lịch Sử
S2 Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Địa Lí Sinh học Hóa học
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Toán Hóa học Tiếng Anh Tin học
C2 Địa Lí Công Nghệ Ngữ Văn GDCD Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Phi Đào
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tin học Ngữ Văn Toán Địa Lí GDCD Vật lí
S2 Sinh học Ngữ Văn Toán Tiếng Anh Hóa học Lịch Sử
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công Nghệ Ngữ Văn Tiếng Anh Địa Lí Vật lí
C2 Toán Hóa học Tiếng Anh Tin học Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thuỳ Dương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Tiếng Anh Vật lí Ngữ Văn Sinh học Địa Lí
S2 Toán Tiếng Anh Hóa học Ngữ Văn Tin học Vật lí
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Địa Lí Toán Tiếng Anh Hóa học
C2 Công Nghệ GDCD Ngữ Văn Lịch Sử Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mẫn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Toán Sinh học Tiếng Anh Địa Lí Ngữ Văn
S2 Vật lí Toán Tin học Tiếng Anh Vật lí Ngữ Văn
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Toán Ngữ Văn Tin học Hóa học
C2 Tiếng Anh Địa Lí Lịch Sử Công Nghệ Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B1

  - Chủ nhiệm        : Đặng Quang Vinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Tiếng Anh Hóa học Tin học Công Nghệ Ngữ Văn Toán
S2 Tiếng Anh Sinh học Ngữ Văn Vật lí Ngữ Văn Toán
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học GDCD Lịch Sử Toán Địa Lí
C2 Vật lí Toán Ngữ Văn Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Kim Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Công Nghệ Tiếng Anh Ngữ Văn Ngữ Văn Toán Tin học
S2 Hóa học Tiếng Anh Sinh học Ngữ Văn Toán Vật lí
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Địa Lí Vật lí GDCD Ngữ Văn
C2 Lịch Sử Hóa học Toán Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5



Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B3

  - Chủ nhiệm        : Trần Phương Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lịch Sử Toán Tiếng Anh Tin học Ngữ Văn Sinh học
S2 Vật lí Toán Tiếng Anh Công Nghệ Ngữ Văn Ngữ Văn
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Toán Toán Địa Lí Tiếng Anh
C2 GDCD Ngữ Văn Hóa học Hóa học Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B4

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thế Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Sinh học Toán Địa Lí Ngữ Văn Tiếng Anh
S2 Tin học Hóa học Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Tiếng Anh
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDCD Toán Lịch Sử Công Nghệ
C2 Vật lí Ngữ Văn Hóa học Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Vũ Lân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Hóa học Ngữ Văn
S2 Vật lí Tiếng Anh Ngữ Văn Toán Địa Lí Tin học
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử Hóa học Ngữ Văn Công Nghệ Tiếng Anh
C2 Toán Toán GDCD Vật lí Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B6

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thu Nhân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Tin học Ngữ Văn Ngữ Văn Tiếng Anh Hóa học
S2 Toán Vật lí Ngữ Văn Địa Lí Tiếng Anh Sinh học
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh Ngữ Văn GDCD Vật lí Lịch Sử
C2 Hóa học Toán Toán Công Nghệ Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Danh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ Văn Sinh học GDCD Toán Vật lí Lịch Sử
S2 Ngữ Văn Tin học Vật lí Toán Lịch Sử Tiếng Anh
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Tin học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học
C2 Toán Công Nghệ Hóa học Địa Lí Ngữ Văn Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C2

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Minh Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lịch Sử GDCD Vật lí Toán Sinh học Ngữ Văn
S2 Tin học Tiếng Anh Lịch Sử Toán Vật lí Ngữ Văn
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Công Nghệ Hóa học Ngữ Văn Toán Tiếng Anh
C2 Sinh học Tin học Tiếng Anh Toán Hóa học Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C3

  - Chủ nhiệm        : Dương Ngọc Vi Hân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ Văn Tiếng Anh Toán Sinh học Lịch Sử GDCD
S2 Ngữ Văn Lịch Sử Toán Tin học Vật lí Vật lí
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tiếng Anh Ngữ Văn Tiếng Anh Hóa học Hóa học Tin học
C2 Địa Lí Toán Sinh học Công Nghệ Toán Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C4

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Phú
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Ngữ Văn Tin học Lịch Sử Toán Tiếng Anh
S2 Lịch Sử Ngữ Văn Vật lí Vật lí Toán GDCD
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Tiếng Anh Hóa học Toán Địa Lí Toán
C2 Công Nghệ Tin học Ngữ Văn Sinh học Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5



Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C5

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thu Kiều
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ Văn Lịch Sử Lịch Sử Toán Vật lí Vật lí
S2 Ngữ Văn Tin học GDCD Toán Tiếng Anh Sinh học
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công Nghệ Toán Hóa học Toán Tiếng Anh Hóa học
C2 Tiếng Anh Địa Lí Sinh học Ngữ Văn Tin học Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 13.09.2021

(Từ 13/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C6

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Yên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Toán Ngữ Văn Tin học Tiếng Anh Vật lí
S2 Sinh học Toán Ngữ Văn Lịch Sử GDCD Lịch Sử
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Tin học Sinh học Công Nghệ Hóa học Tiếng Anh
C2 Toán Tiếng Anh Toán Ngữ Văn Địa Lí Sinh hoạt lớp

C3
C4
C5


